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LƯU

 LƯỢNG
ÁP LỰC

(m³/h) Bar

1

Model : ME-050

Ống hút và đẩy :1/2” -  

20l/p

PHỐT CƠ KHÍ 1 1.2 10 1450 1/2” x 1/2” 4,250,000      10,190,000     8,550,000            8,490,000            8,500,000          

2

Model : ME-075

Ống hút và đẩy :3/4 ”  - 

30l/p

PHỐT CƠ KHÍ 1 1.8 10 1450 3/4” x 3/4” 4,760,000      10,700,000     9,060,000            9,000,000            9,010,000          

3

Model : ME-100

Ống hút và đẩy :1” -      

50l/p

PHỐT CƠ KHÍ 2 3.0 10 1450 1” x 1” 5,790,000      12,020,000     10,660,000          10,830,000          10,450,000        

4

Model : ME-125

Ống hút và đẩy :1.1/4” - 

75l/p

PHỐT CƠ KHÍ 2 4.5 10 1450 1 ¼” x 1 ¼” 7,660,000      13,890,000     12,530,000          12,700,000          12,320,000        

5

Model : ME-150

Ống hút và đẩy : 1.½” - 

110l/p

PHỐT CƠ KHÍ 3 6.6 10 1450 1 ½” x 1 ½” 8,910,000      17,530,000     15,870,000          16,150,000          15,690,000        

6

Model : ME-200

Ống hút và đẩy : 2” -    

225l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 13.5 10 1450 2” x 2” 10,960,000    21,360,000     19,930,000          19,600,000          19,700,000        

7

Model : ME-250

Ống hút và đẩy : 2.½” - 

350l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 21 10 1450 2 ½” x 2 ½” 14,800,000    25,200,000     23,780,000          23,440,000          23,550,000        

8

Model : ME-300

Ống hút và đẩy : 3” - 

500l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 30 10 1450 3” x 3” 17,860,000    28,260,000     26,840,000          26,510,000          26,610,000        

9

MESX -025

Ống hút và đẩy :1/4” -  

8l/p

PHỐT CƠ KHÍ 1 0.5 10 1450 1/4” x 1/4” 10,960,000    16,890,000     15,250,000          15,190,000          15,200,000        

10

MESX -040

Ống hút và đẩy :3/8” -  

16l/p

PHỐT CƠ KHÍ 1 1 10 1450 3/8” x 3/8” 13,070,000    19,000,000     17,370,000          17,300,000          17,310,000        

11

MESX -050

Ống hút và đẩy :1/2” -  

25l/p

PHỐT CƠ KHÍ 1 1.5 10 1450 1/2” x 1/2” 15,480,000    21,420,000     19,780,000          19,720,000          19,730,000        

12

MESX -075

Ống hút và đẩy :3/4” -  

33l/p

PHỐT CƠ KHÍ 2 2 10 1450 3/4” x 3/4” 17,220,000    23,450,000     22,090,000          22,260,000          21,890,000        

13

MESX -100

Ống hút và đẩy :1” -  

50l/p

PHỐT CƠ KHÍ 2 3 10 1450 1” x 1” 19,740,000    25,970,000     24,610,000          24,780,000          24,410,000        

14

MESX -125

Ống hút và đẩy :1.1/4” - 

 100l/p

PHỐT CƠ KHÍ 2 6 10 1450 1 ¼” x 1 ¼” 25,320,000    31,550,000     30,190,000          30,360,000          29,990,000        

15

MESX -150

Ống hút và đẩy :1.1/2” - 

 225l/p

PHỐT CƠ KHÍ 3 7.5 10 1450 1 ½” x 1 ½” 27,390,000    36,010,000     34,340,000          34,630,000          34,160,000        

BƠM BÁNH RĂNG GANG ĐÚC (PHỐT MECHANICAL) 
DO ẤN ĐỘ sản xuất HIỆU MARUTI - Nhiệt độ 250 độ C

BƠM BÁNH RĂNG INOX 316 ĐÚC (PHỐT MECHANICAL) DO ẤN ĐỘ sản xuất HIỆU MARUTI - Nhiệt độ 250 độ C
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16

MESX -200

Ống hút và đẩy :2” -  

150l/p

PHỐT CƠ KHÍ 3 9 10 1450 2” x 2” 37,430,000    46,050,000     44,380,000          44,670,000          44,200,000        

17

MESX -200

Ống hút và đẩy :2” -  

200l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 12 10 1450 2” x 2” 39,810,000    50,210,000     48,790,000          48,450,000          48,560,000        

18

MESX -200

Ống hút và đẩy :2.5” -  

250l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 15 10 1450 2 ½” x 2 ½” 53,080,000    63,480,000     62,060,000          61,730,000          61,830,000        

19

MESX -250

Ống hút và đẩy :2.5” -  

300l/p

PHỐT CƠ KHÍ 5.5 18 10 1450 2 ½” x 2 ½” 54,380,000    64,780,000     63,350,000          63,020,000          63,120,000        

GHI CHÚ :

LẮP ĐẶT VỚI MOTOR  3 PHASE 4 POLE , GIA CÔNG LẮP RÁP TẠI VIỆT NAM

PHỐT CƠ KHÍ BƠM ĐƯỢC DUNG DỊCH NHIỆT ĐỘ 250 ĐỘ C VÀ BƠM ĐƯỢC THỰC PHẨM, DẦU NHỚT, KEO, DUNG DỊCH ĐẬM ĐẶC . . . 

Xuất xứ : INDIA do hãng MARUTI SẢN XUẤT-    www : marutipump.com

Bảo hành : 12 tháng
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